
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN


Số: 939 /LĐLĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Ninh Thuận, ngày  4 tháng 11 năm 2016.

	V/v Báo cáo thống kê DN, lao động, CĐCS, đoàn viên 2016 và đăng ký chỉ tiêu PTĐV 2017
	


Kính gởi: 
- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;

 - Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh;



      - Các Công đoàn ngành.

Thực hiện chương trình công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh 
Ninh Thuận và kế hoạch của Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận.


Để có cơ sở số liệu cập nhật chính xác báo cáo với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời nắm chắc số liệu doanh nghiệp, người lao động chưa có tổ chức công đoàn và số liệu công đoàn cơ sở, lao động và đoàn viên theo định kỳ hàng năm, làm căn cứ đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên năm 2016 và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2017, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Rà soát, tổng hợp số doanh nghiệp và người lao động chưa có tổ chức công đoàn thuộc địa bàn phân cấp quản lý, dựa trên cơ sở nguồn số liệu do Bảo hiểm xã hội tỉnh, các chi cục thuế, chi cục thống kê địa phương cung cấp để tiến hành đối chiếu, phân tích, tách riêng các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trung ương, công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn; danh sách doanh nghiệp chuyển đi, tạm dừng hoạt động, giải thể; doanh nghiệp thuộc thành phố, huyện, ngành khác; doanh nghiệp đã có công đoàn, … Lập danh sách các đơn vị, doanh nghiệp còn lại chưa có tổ chức công đoàn báo cáo về LĐLĐ tỉnh (theo biểu mẫu gửi kèm gồm bảng tổng hợp và bảng chi tiết. Mẫu số 1a và 1b)
Lưu ý: danh sách các doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 9 năm 2016 được đăng tải trên website LĐLĐ tỉnh để các đơn vị tham khảo.


2. Báo cáo thống kê số công đoàn cơ sở, lao động, đoàn viên thuộc địa bàn phân cấp quản lý (theo biểu mẫu gửi kèm. Mẫu số 2).

3. Báo cáo số liệu doanh nghiệp, đơn vị từ 30 lao động trở lên thuộc địa bàn phân cấp quản lý đã có và chưa có tổ chức công đoàn (theo biểu mẫu gửi kèm. Mẫu số 3).


4. Đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017 (theo biểu mẫu gửi kèm. Mẫu số 4).


5. Những kiến nghị, đề xuất và giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2017. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện, gửi báo cáo định kỳ cuối năm 2016 (bằng văn bản và vào địa chỉ mail: banctcsldldtinh@gmail.com) về Liên đoàn Lao động tỉnh qua Ban công tác cơ sở trước ngày 30/11/2016.
	Nơi Nhận:
- Như trên;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Văn phòng, các Ban LĐLĐ tỉnh; 
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP,Ban CTCS.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 
Đã ký
Kiều Đình Minh 


	Đơn vị báo cáo:

...........................................................

...........................................................

 
	TỔNG HỢP SỐ LIỆU DOANH NGHIỆP, LAO ĐỘNG CHƯA CÓ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN



	Loại hình 
	Tổng số DN chưa có CĐ
	Phân nhóm doanh nghiệp
	DN tạm ngừng SXKD, giải thể
	DN chuyển đi, không rõ địa chỉ
	Ghi chú

	
	DN
	LĐ
	Dưới 20 LĐ
	Từ 20 LĐ

đến dưới 30 LĐ
	Từ 30 LĐ

đến dưới 50 LĐ
	Trên 50 LĐ
	DN
	LĐ
	DN
	LĐ
	

	
	
	
	DN
	LĐ
	DN
	LĐ
	DN
	LĐ
	DN
	LĐ
	
	
	
	
	

	DNNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN ngoài NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN FDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH




	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HUYỆN CÔNG ĐOÀN NGÀNH


	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2016.


ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU

PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2017
1. Đăng ký chỉ tiêu PTĐV, thành lập CĐCS năm 2017:

	ĐƠN VỊ
	ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU NĂM 2017
	GHI CHÚ

	
	CĐCS
	ĐOÀN VIÊN
	

	
	
	
	


2. Kiến nghị, đề xuất:

……………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Giải pháp:

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...…..………………………………………………………………………………….
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CHỦ TỊCH

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HUYỆN CÔNG ĐOÀN NGÀNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2016.

	
	


THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ CÓ TỪ 30 LAO ĐỘNG TRỞ LÊN
	STT
	Nội dung
	Tổng số DN, đơn vị
	Tổng số LĐ
	Tổng số ĐV (nếu có)
	Ghi chú

	1
	Chưa có tổ chức CĐ
	
	
	
	

	2
	Đã có tổ chức CĐ
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số 1a








Mẫu số 4








Mẫu số 3












